
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BV ĐKKV HOÀNG SU PHÌ

Số:       /TB - BV
V/v thông báo công khai giá mời

báo giá thuốc - A10.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Su Phì, ngày     tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÀO GIÁ THUỐC

Kính gửi:  Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc trên toàn quốc.

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm2023;
Căn cứ Nghị định: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu;

Căn cứ thông tư số: 07/TT-BYT ngày 17/5/2024 Vv quy định về đấu thầu 
thuốc tại cơ sở y tế công lập;

- Căn cứ biên bản họp  ngày 24 tháng 03 năm 2025 của Ban CSSK  A10 
huyện Hoàng Su Phì.

- Căn cứ Quyết định số 6998/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của 
UBND huyện Hoàng Su Phì về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 
năm 2025;

Bệnh viện đa khoa Hoàng su Phì, tỉnh Hà Giang đang có nhu cầu mua 
thuốc phục vụ công tác điều trị. Để có cơ sở lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đa 
khoa Hoàng Su Phì thông báo tới quý công ty có nhu cầu, cung cấp báo giá các 
mặt hàng theo mẫu báo giá kèm theo thông báo này (có phụ lục các mặt hàng và 
mẫu báo giá kèm theo ).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 12/04/2025.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện 

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, địa chỉ tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su 
Phì, tỉnh Hà Giang. (hoặc qua Đ/c Email: khoaduochsp@Gmail.com).

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Lý Nọc Thu (SĐT: 0819874483).
Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

 

                      Sin Đức Văn



Phụ lục 01
DANH MỤC THUỐC CẦN BÁO GIÁ

( Kèm theo thông báo số      /TB – BV ngày      tháng 04 năm 2025 của bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì )

STT Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm
lương

Đơn vị 
tính Đường dùng Số

lượng

1 Dapagliflozin 10mg Viên Uống 450

2 Amlodipine+ Valsartan 5mg/80mg Viên Uống 600

3 Acid Ascorbic + Dextrose+ Nicotinamid+ 
Dexpanthenol+ Pyridoxine+ Riboflavin+ Thiamin

500mg+ 25mg+ 625mg+ 250mg+ 
25mg+ 25mg +125mg Chai Tiêm truyền 120

4 Silymarin 150mg 150mg viên Uống  4500

5
lucosamine sulfat potassium chloride (tương đương 
glucosamin sulfate 750mg) 995,22mg; Chondroitin 
sulfate 250mg

995,22mg, 250mg viên Uống 600

6 Amoxicillin +Acid clavulanic 875 mg +125 mg Viên Uống 2000

7 Lactobacillus acidophilus,Lactobacillusrhamnosus, 
Bifidobacterium longum

100 triệu CFU (tương ứng 
4mg)/100 triệu CFU (tương ứng 
2mg)/100 triệu CFU (tương ứng 

10mg)
gói Uống 600

8 Paracetamol + Caffein 500mg; 65mg Viên Uống 2000



9 Chymotrypsin 21microkatal 21microkatals Viên Uống 3000

10

Cao đặc rễ Đinh lăng 5: 1 (Extractum Radix Polysciasis 
spissum);
Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) 
(Hàm lượng flavonoid toàn phần > 24%

150mg; 5mg Viên Uống 5000

11 Đương quy, Thục địa, Xuyên khung, Ngưu tất, Ích 
mẫu, Xích thược

1500mg 1500mg 750mg 1500mg 
1500mg 750mg Viên Uống 5000

12 Cao đặc Actiso 200mg + Cao đặc Rau đắng đất 150mg 
+ Cao đặc Bìm bìm 16mg 200mg + 150mg + 16mg Viên Uống 5000

13 Fenofibrate 200mg Fenofibrate 200mg viên Uống 600

14 Colchicine 1mg viên Uống 200

15 Piracetam 800mg viên Uống 1000

Tổng: 15 khoản



Phụ lục 02

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì.

Căn cứ vào thông báo mời báo giá và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bản báo giá 
thuốc như sau:

 

TT
Tên 

thương 
mại

Tên 
hoạt 
chất

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng

SĐK/GP
NK

Đường 
dùng

Dạng 
Bào chế

Nhóm 
TCKT

Cơ sở sản 
xuất/Nước 
sản xuất

Đơn giá 
bao gồm 
VAT ( 
VNĐ )

Giá 
KK, 
KKL

Số 
lượng

Thành 
tiền

Ghi 
chú

              
              
              

Tổng cộng:      khoản           

Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển… bảng báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký báo giá./.

                                                                                                                                 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
                                                                                                                                                           Ký, ghi rõ chức danh, họ tên, đóng dấu

Tên đơn vị báo giá

Địa chỉ:……………………………………………

Số ĐT: …………………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
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